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LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Lê Duy Bình
Economica Vietnam

Mục tiêu hiện tại của Luật Hỗ trợ DNNVV…

• Đưa ra hệ thống các biện pháp toàn diện thông
qua thiết lập nguyên tắc, chính sách, chương
trình nhằm hỗ trợ DNNVV phát triển bền
vững;

• Xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính
phủ, cơ quan trung ương và địa phương, các
tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ
trợ DNNVV;

• Củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ
DNNVV và tăng cường sự tham gia của khu vực
tư nhân.

• Nâng cao hiệu quả giám sát, phối hợp và
đánh giá hiệu quả thực hiện hỗ trợ DNNVV.
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Nên chăng cần được cụ thể hơn nữa để 
nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn…
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Nguồn: GSO, Cục Đăng ký Kinh doanh và tính toán bởi Economica Vietnam

272.627 
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603.401 
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8 năm

45%

Nên chăng cần được cụ thể hơn nữa để 
nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn…
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Nguồn: GSO, Cục Đăng ký Kinh doanh và tính toán bởi Economica Vietnam

Số lượng Doanh nghiệp

3199 10220

359794

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

DNNN DN FDI DN tư nhân

5793

3342

8628

0

2000

4000

6000

8000

10000

DNNN DN FDI DN tư 
nhân

Tổng tài sản (nghìn tỷ)

2943 3054

6203

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

DNNN DN FDI DN tư nhân

Doanh thu thuần (nghìn tỷ) Lợi nhuận (tỷ)

201603 207943

78727

0

50000

100000

150000

200000

250000

DNNN DN FDI DN tư nhân

Gấp 112 
lần về số 

lượng

Bằng 0,4 
lần về lợi 

nhuận

734.9

301.8

153.9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

DNNN DN FDI DN tư nhân

Năng suất LĐ (tỷ)

Bằng 0,2 
và 0,5 lần

về năng 
suất

và…



3

Nên chăng cần được cụ thể hơn nữa để 
nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn…

Xúc tiến, hỗ trợ
DNNVV
(Promotion)

Kiến tạo, thúc 
đẩy với trọng 
tâm là nâng 
cao năng lực 
cạnh tranh

(Facilitation)

DNNVV là đối 
tượng cần được 
bảo vệ/ bảo hộ

(protection)

‘50 ‘80

hiện nay

Nguồn: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Quá trình thay đổi tư duy về phương pháp tiếp 
cận đối với hỗ trợ DNNVV
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Vai trò của 
Nhà nước 
trong phát 

triển DNNVV 

Câu hỏi lớn: Vai trò của nhà nước…

Kiến tạo/ thúc 
đẩy

Tạo điều kiện 
thuận lợi

Hỗ trợ/ Phát 
triển

Chính sách, quy 
định tốt

Kinh tế vĩ mô ổn 
định, môi trường 

kinh doanh

Cơ sở hạ tầng

Chi phí tuân thủ/ 
thủ tục hành chính

Dịch vụ/ chương 
trình hỗ trợ

Đa ngành/ 
phối hợp là 
tiên quyết

Chỉ khi có 
lý do và cơ 
sở thực sự 
cần thiết

Nhà 
nước

Một số nguyên tắc cơ bản khi Nhà nước xây dựng 
chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV…

Dịch vụ/ chương 
trình hỗ trợ = 

nguồn tài chính 
công

Chính sách hỗ trợ 
DNNVV/ cơ sở hạ 
tầng cứng/ mềm

Phù hợp với 
nguyên tắc thị 
trường/ điều 
ước quốc tế

Phù hợp với 
yêu cầu thực 
tiễn/ sáng tạo

Không cạnh 
tranh với khu 
vực tư nhân

Hiệu quả. 
Chỉ trợ cấp khi 
thực sự cần

Bền vững
…

Hỗ trợ dựa 
trên kết quả

PPP, chuyển 
dần sang cho 
tư nhân

Rà soát 
chính 
sách

PPD/ 
tham 
vấn

RIA

SCM

Kinh 
nghiệm 

QT
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Luật DNNVV tại một số nước: Nhật Bản
• Luật Hợp tác, Hỗ trợ DNNVV được ban hành năm 1949 nhằm xử 

lý các bất lợi về KT và XH của DNNVV và nâng cao vị thế của DNNVV

• Luật Hỗ trợ Tài chính nhằm Khuyến khích DNNVV được ban 
hành năm 1956 nhằm hỗ trợ, khuyến khích cải thiện năng suất và 
ứng dụng công nghệ hiện đại.

• In 1957, Luật về Tổ chức Hoạt động của các Tổ chức về DNNVV 
được ban hành năm 1957  nhằm thành lập và củng cố hoạt động của 
các tổ chức này. 

• Luật Cơ bản về DNNVV được ban hành năm 1963. Luật đưa ra các 
quy định khung về phát triển DNNVV và thay thế các luật trước đó.

• Luật Khuyến khích Hiện đại hóa tại các DNNVV (1963) nhằm 
cải thiện, nâng cao năng suất tại các DNNVV .

• Luật về Hỗ trợ Tài chính và Hỗ trợ khác để DNNVV Hiện đại 
hóa (1963).

• Luật về Đầu tư vào các Công ty TNHH Quy mô nhỏ (1963).
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• Không có Luật về DNNVV nào 
được ban hành trong giai đoạn 
tăng trưởng ổn định từ 1973-
1984

1973-
1984: GĐ 
ỔN ĐỊNH

Các luật: (i) có tính tập trung 
cao, giải quyết một hoặc hai 

vấn đề trọng yếu; và (ii) 
được thay đổi phù hợp với 

điều kiện của nền kinh tế và 
tập trung 

Luật DNNVV tại một số nước: Nhật Bản
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• Luật Tạm thời về các Biện pháp Hỗ trợ DNNVV tại các Vùng, Khu vực Cụ 
thể. Nhằm hỗ trợ các DNNVV tại các vùng bị đặc biệt ảnh hưởng bởi suy thoái 
kinh tế và biến động của đồng Yên.

• Luật Tạm thời nhằm Hỗ trợ Xúc tiến các Hoạt động Sáng tạo của 
DNNVV. Nhằm khuyến khích DN khởi nghiệp sáng tạo và thành lập DN mới.

• Luật Hỗ trợ về Sáng tạo Kinh doanh của DNNVV . Nhằm khuyến khích hỗ 
trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của DN.

• Luật Cơ bản (khung) về DNNVV 1999. Luật Cơ bản này thay thế Luật cơ bản 
năm 1963

TƯ DUY VÀ TRIẾT LÝ CỦA LUẬT 1963

 DNNVV quy mô nhỏ và số lượng lớn

 DNNVV lạc hậu, yếu thế, dễ bị tổn 
thương, chịu nhiều thiệt thòi và do vậy 
cần được chính sách xã hội đặc biệt

 Với tư tưởng và triết lý đó, các chính sách 
về DNNVV chủ yếu là nhằm lấp đầy các 
khoảng cách, hoặc xử lý những khó khăn 
hạn chế, và khoảng cách giữa DNNVV và 
DN lớn.

TƯ DUY VÀ TRIẾT LÝ CỦA LUẬT 1999

 Luật 1999 dựa trên một triết lý mới là 
khuyến khích sự phát triển đa dạng, mạnh 
mẽ của các DNNVV hơn là tập trung vào 
việc xử lý và lấp đầy khoảng cách giữa 
DNNVV và DN Lớn. Và do vậy, các chính 
sách tập trung vào 3 vấn đề chính:

 Khuyến khích sự sáng tạo của 
doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi 
nghiệp;

 Nâng cao trình độ quản trị, quản lý 
của DNNVV, và

 Tạo điều kiện thuận lợi để DNNVV 
thích ứng với các thay đổi, biến 
động của nền kinh tế và các thay 
đổi trong xã hội. 
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Luật DNNVV tại một số nước….
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Trân trọng cảm ơn! 


